


	
	
	
        
        
        

    	

        
        
            

         

         

    
	
        	
                    	

		
            BẢNG BÁO GIÁ Cột đèn chiếu sáng đường phố


            Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG


            Công ty CPTM THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI xin gửi tới Quý Cơ quan bảng giá các loại sản phẩm
            Cột đèn chiếu sáng đường phố
            hiện có như sau:


        




	STT	
            Ảnh
        	Danh mục sản phẩm	Hãng SX/Xuất xứ	Đơn vị 
                    tính	Đơn giá
	1	Cột đèn chiếu sáng đường phố			
	1	Cột đèn đường phố			
	1	
                        
                    	
                        Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 12BO) 
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	2	
                        
                    	
                        Tụ điện đèn cao áp Philips 250V/18uF (CP 18BU) 
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	3	
                        
                    	
                        Tụ điện đèn cao áp Philips (CP 32CT) 
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	4	
                        
                    	
                        Tụ điện đèn cao áp Philips (CA 50FT) 
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	5	
                        
                    	
                        Tụ điện đèn cao áp Philips (CWACAP30) 
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	6	
                        
                    	
                        Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SI 51)
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	7	
                        
                    	
                        Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SI 52)
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	8	
                        
                    	
                        Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 57)
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	9	
                        
                    	
                        Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 58)
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	10	
                        
                    	
                        Kích đèn cao áp (Plus Ignitor) Philips (SN 58T15)
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	11	
                        
                    	
                        Kích đèn cao áp (IGNITOR) Philips (SN 56)
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	12	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N SG 1CT/24
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	13	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	14	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips gián tiếp HPL - N HG SLV/12 400 W
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	15	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG 1CT/24
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	16	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML SG SLV/12
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	17	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG 1SL/12
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	18	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp thủy ngân Philips trực tiếp ML HG SLV/6
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	19	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CRP/24 - CO 1CT/24 - CO SLV/12
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	20	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	21	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON CO SLV/12 400W
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	22	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON - T SLV/12 
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	23	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	24	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 250W
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	25	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Sodium Philips SON-T SL/12 400W
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	26	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (BU) Plus 645/667 BU
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	27	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Metal Master HPI Plus (BUP) 745 BU-P SLV/12
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	28	
                        
                    	
                        Bóng đèn cao áp Metal Master HPI (T) Plus 645 1SL/12
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	29	
                        
                    	
                        Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	30	
                        
                    	
                        Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 CL SLV/24 150W
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	31	
                        
                    	
                        Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 175W
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	32	
                        
                    	
                        Đèn cao áp Metal Halide Philips MH 640 U CL SLV/24 250W
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	33	
                        
                    	
                        Đèn cao áp Metal Halide Philips MHN-TD 730RX 75 - 852 1CT/12
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	34	
                        
                    	
                        Đèn cao áp Metal Halide Philips MHN-TD 842 FC2 1CT/12
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	35	
                        
                    	
                        Đèn cao áp Metal Halide Philips MH1000W U E40 6PK
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	36	
                        
                    	
                        Đèn pha cao áp Contempo Philips RVP 350 HPI-TP250W A SP
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	37	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 50/80W L1200
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	38	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL-E 250W L1200TS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	39	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL-E 400W L1200TS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	40	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 250W L1200
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	41	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide BHL 400W L1200
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	42	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Mercury/Metal Halide CWA 1000W
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	43	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSN 70W L1300 i
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	44	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSN 100W L1300 i
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	45	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSN 150W L1300 ITS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	46	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSN 250W L1300 ITS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	47	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSN 400W L1300 ITS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	48	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSNE 50/70W L1300 ITS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	49	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSNE 100W L1300 ITS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	50	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSNE 150W L1300 ITS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	51	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSNE 250W L1300 ITS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	52	
                        
                    	
                        Balast (Chấn lưu/Tăng phô) điện từ cao áp Philips Sodium BSNE 400W L1300 ITS
                    	
                        Philips

                    	chiếc	Liên hệ
	2	Chao và bóng đèn đường phố			
	1	
                        
                    	
                        Chao đèn cao áp Chiếu pha C HID 02 E40 Rạng Đông
                    	
                        Rạng Đông

                    	chiếc	580.000 VND
	2	
                        
                    	
                        Chao đèn cao áp Chiếu pha C MH 01 R7s Rạng Đông
                    	
                        Rạng Đông

                    	chiếc	Liên hệ









    	Các điều khoản thương mại:
	1. Giá trên không bao gồm thuế VAT 10%
	2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng 
	3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 2-5 ngày khi nhận được tiền đặt hàng
	4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 30% sau khi đặt hàng, 70% còn lại trước khi giao hàng







                


    














		
            Người làm báo giá

            (Chữ ký, ghi rõ họ tên)
            

            
        









	
            HÀ NỘI:

            Địa chỉ:32 Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng, Hà Nội (Xem bản đồ)

            Điện thoại: 024 39 978 648 - Fax: 024 39 978 648

            Email: Kd@thietbidienhanoi.vn - hotline(24/7): 0904.673.696 - 0936.236.855

        	
            TP HỒ CHÍNH MINH:

            Địa chỉ : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

            Email: kd@thietbidienhanoi.vn - hotline(24/7): 0936.236.855
        










